
Cấp Ngày 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023(29 Tết) 21/01/2023(30 Tết) 22/01/2023(Mùng 01 Tết)

Trực Thứ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

LĐ Lãnh đạo Bs Cửu Long Bs Trung Bs Sơn Bs Tuyến Bs Trung Bs Trí Bs Trung

Hệ Ngoại Bs Quốc-Bs Long Bs Duyệt-Bs N.Sơn Bs Thảo-Bs Lợi Bs Hựu-Bs Lâm Bs Kiệm-Bs Lợi Bs Quý-Bs Long Bs Quốc-Bs N.Sơn

HSTC-CĐ Bs Triều Bs Tú Bs Đông Bs Tú Bs Phúc Bs M.Hiền Bs Triều

Nội-Nhi-Nhiễm Bs Lương-Bs Sơn Bs T.Lan-Bs Hường Bs Giờ-Bs Minh Bs Tuấn-Bs Vương Bs Trọng-Bs Quyên Bs Huy-Bs Tuấn Anh Bs Lương-Bs Hường

Hệ Sản Bs Linh Bs Loan Bs Chiến Bs H.Linh Bs Lan Bs Linh(Bs Dịu) Bs Loan

Thận N.Tạo H.Thoa-Liễu/T.Anh-Thương Hòe-Liễu/T.Anh-Thương Hòe-Liễu/H.Thoa-T.Anh Hòe-Liễu/H.Thoa-T.Anh Hòe-Liễu Nhi-Thương

HSTC-CĐ
Thoi-Oanh-Nhi-Cường/Vân-

Hiền-Liên-Thùy-HL Nhung

Nga-K.Anh-Xuyến-

Phương/Thoi-Oanh-Nhi-Cường-

HL Khuyên

Thoa-Lệ-Dũng-M.Dung/Nga-

K.Anh-Xuyến-Phương-HL 

Nghĩa

Vân-Hiền-Liên-Cường/Thoa-Lệ-

Dũng-M.Dung-HL Biên

Thoi-Oanh-Hiếu-Thùy/Vân-

Hiền-Liên-Cường-HL 

Nhung(HL Khuyên)

Nga-K.Anh-Xuyến-

Phương-HL Khuyên(HL 

Nghĩa)

Thoa-Lệ-Dũng-M.Dung-

HL Nghĩa(HL Biên)

CCĐK

Trường-Trâm-

Nhung/Chung-Sang-Hằng-

HL Hiến

Huy-Hồng-Miến/Trường-

Trâm-Nhung-HL Ngà

Đạt-Anh-Thu/Huy-Hồng-

Miến-HL Bảy

Chung-Sang-Lan/Đạt-Anh-

Thu-HL Hoa

Trường-Trâm-

Nhung/Chung-Sang-

Hằng-HL Hiến

Huy-Hồng-Miến-Thu-HL 

Ngà

Đạt-Anh-Lan-Hằng-HL 

Hiến

PTGM-HS
Bs Dê-Lâm-Bích-Mạnh-

HL Tuyến

Trung-Hùng-Trinh-Thủy-

HL Phương

Bs Liêm-Tiến-Tuấn-

Đ.Anh-HL Tâm

Bs Cường-Toan-Mạnh-Bích-

HL Tuyến

Trung-Lâm-V.Anh-Dũng-

HL Phương(HL Tuyến)

Bs Dê-Hùng-Trinh-Thủy-

HL Tâm(HL Phương)

Bs Liêm-Tiến-Tuấn-Đ.Anh-

HL Tuyến(HL Tâm)

Phụ Sản

Vân-Liễu-Hường-Cẩm-

Hương/Đoan-Hoài-Vùn-

Quyên-An-HL Đào

TrangA-Linh-Nguyệt-

TrangB-Thắng/Vân-Liễu-

Hường-Cẩm-Hương-HL 

Thúy

Thúy-Huệ-Thành-T.Hà-

Dung/TrangA-Linh-

Nguyệt-TrangB-Thắng-HL 

Thảo

Đoan-Hoài-Vùn-Quyên-

An/Thúy-Huệ-Thành-T.Hà-

Dung-HL Nhuần

Hạnh-N.Hà-Như-Liễu-

Thắng-HL Đào

Vân-Hoài-Hường-Cẩm-

Hương-HL Thúy

TrangA-Linh-Nguyệt-

TrangB-PhươngB-HL 

Thảo

Ngoại TQ Liên-Chinh Hoài-Duyên Hồng-Lý Thành-Hường Liên-Chinh Hoài-Duyên Hồng-Lý

Nội TH Lượng-D.Hà-HL Bé Quyên-Khang-HL Duyên Vui-Thảo-HL Thúy Tài-T.Hà-HL Sâm Lượng-D.Hà-HL Bé Quyên-Khang-HL Duyên Vui-Thảo-HL Thúy

Nội TM Ngọc-My-HL Lan Nga-Anh-HL Hiển Phương-Nguyên-HL Hoa Ngọc-My-HL Thuyên Nga-Hương-HL Lan Thìn-Anh-HL Hiển Phương-Nguyên-HL Hoa

Covid - Nhiễm Nga Nhung Thương Phượng Nga Nhung Thương

Nhi Thái-Hạnh Hoa-P.Trang L.Trang-V.Anh Phương-Hà Hạnh-Thanh Thái-P.Trang Thanh-Hoa

YHCT Bs Mai-Tình Bs Thy-Sơn Bs Thủy-Phương Bs Anh-Nam Bs Mai-Đao Bs Thy-Trâm Bs Thủy-Tình

LCK Hương Nhung Ngọc Mép Hương Ngọc Nhung

Dược Phúc Ánh Hương Trang Tuyền Vân Hoài Thủy

XN Thanh-Loan Mai-Kiều Vân-T.Dung Hữu-Hiên Trang-Toàn Mai-Hưng Thanh-Loan

CĐHA Duy-Bs Điền Hiếu-Bs Lan Mạnh-Bs Dũng Hữu-Bs Mạnh Đức-Bs Điền Duy-Bs Lan Hiếu-Bs Dũng

H.Ch/CNTT Hoài/Thành T.Dung/Huệ Thân/Thoại Giang/Hoàng Nhung/Lâm Tâm/Thành Tiến/Hoàng

Bảo vệ Cư-Nhàn Giang-Dũng Trường-Tạo Cư-Nhàn Giang-Dũng Trường-Tạo Cư-Nhàn

Điện Nước Truyện Phước Công Lâm Truyện Vinh Phước

Tài xế Đàm-Quý-Văn Văn-Lượng-Hải-Quý Quý-Đàm-Lượng-Hải Hải-Văn-Đàm-Lượng Văn-Quý-Lượng Lượng-Hải-Quý Quý-Văn-Hải

Viện Phí Thế Cường Ngân An Bé(Đoan*) Vũ(Phúc*,Điệp*) P.Thanh(H.Thanh*)

KSNK N.Hương N.Hương N.Hương N.Hương Dung-Thế-Khôi Thủy-Châu-Sơn P.Hương-Thanh-Khôi

PT-GMHS Trung-Tuấn Cường-Dũng Mạnh Bs Dê-Lâm Bs Dê-Thủy Trung-Toan V.Anh

Bs Cửu Long Bs Trung Bs Cửu Long Bs Trung Bs Trung Bs Trí Bs Trung

Hỗ trợ PK Nội: Bs K.Nhi: T2,T3.T4.Bs Tú: T2,T3.CTA, XQ, CT: Bs Dũng, CN Đức/Thận NT: Thương(16-19),Hòe(20),Nhi(21),Thương(22)

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN
Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỊNH QUÁN

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

BS

Trực 

viện

Trực 

TT&

Hỗ 

Trợ Hỗ trợ PK TMH:Bs PK Nội:T2 đếnT5./Hỗ trợ K.Nhiễm: Bs K.HSTC: T2,T3,T4(buổi chiều)/NSĐT: Bs Hựu/Sản: Bs Linh.

Trực 

ĐD-

NHS-

KTV 

Lịch tiếp dân

Trực

HC

Trực 

TT

Ngoại TQ-CTCH:Bs Hựu(16-19).Bs Kiệm,Duyệt(21),Bs Lợi(22)/SN:Bs Duyệt(Bs Thảo (20,22/1))TMH: Bs Quý(Bs C.Long 16,17/1)).

Tạ Quang Trí

(Đã ký)
Hỗ trợ CCĐK: Bs K.PTGM:T4.Bs K.Ngoại: T2,T5.Bs K.Nhi:T3.Hỗ trợ PK Nhi:Bs K.LCK từ T2 đến T5./ Siêu âm sản: Bs Mạnh

Đột Qụy:Bs Trọng-Huyền/ HS-Covid: Bs trực hệ Nội-Nhi-Nhiễm khám trong giờ trực/ Nhà đại thể: Xứng.

GIÁM ĐỐC


